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TÒA ÁN

 
NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
                           –––––––––––––––

 

       Bản án số: 308/2020/HS-PT
 

            Ngày 15 - 5 - 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NHÂN DA 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:   Ông Mai Văn Quang 

Các Thẩm phán:    Ông Phạm Năng Thành 

  Bà Đặng Thị ThA Huyền 

- Thư ký phiên toà:                        Ông Nguyễn Công Huy - Thư ký Tòa án 

nhân dân thành phố Hà Nội 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà:   

                                                                     Bà Đặng Thị Kiều Diễm  -  Kiểm sát viên 

Ngày 15 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, mở 

phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 220 /2020/HSPT 

ngày 03 tháng 3 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Văn Th do có kháng cáo của bị 

cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 06/2020/HSST ngày 14/01/2020 của Tòa án 

nhân dân huyện L, thành phố Hà Nội. 

Bị cáo có kháng cáo:  Nguyễn Văn Th, sinh năm 1986; Nơi cư trú thôn Yên 

Mỹ, xã D, huyện L, Hà Nội; Nghề nghiệp tự do; Trình độ văn hóa 8/12; con ông 

Nguyễn Văn B (chết) và bà Nguyễn Thị B; có vợ  Lã Thị Nh và 03 con (con lớn 

sinh năm 2013, con nhỏ sinh 2018); Tiền án, tiền sự không; Nhân thân Năm 2002, 

Tòa án nhân dân Tối cao xử phạt 10 tháng 06 ngày tù về tội “Phá hủy công trình 

phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia” (đã xóa án tích); hiện đang bị áp dụng 

biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú; Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Người bị hại không kháng cáo: A A Vũ Kiên A, sinh 1988; Trú tại: Thôn 

Quang Trung, xã D, huyện L, Hà Nội - vắng mặt do không triệu tập. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện L và Bản án hình sự sơ 

thẩm của Tòa án nhân huyện L thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

 Hồi 08 giờ 35 phút ngày 29/5/2019, công an xã D, huyện L, Hà Nội tiếp nhận 

tin báo tố giác tội phạm của bà Lê Thị L, trình báo về việc: Khoảng 22 giờ 00 phút 

ngày 28/5/2019, A Vũ Kiên A là con của bà L, bị Nguyễn Văn Th dùng kéo đâm 

gây thương tích tại khu vực đường thôn Yên Mỹ, xã D, huyện L, Hà Nội. Cơ quan 

Cảnh sát điều tra, Công an huyện L đã tiếp nhận tin báo, cử cán bộ xác minh, tiến 

hành thu giữ 01 chiếc xe ôtô BKS: 30E – 291.46 và 01 chìa khóa xe của chiếc ôtô 

A Kiên A sử dụng khi sự việc xảy ra được để tại Bệnh viện Đa Khoa L, Trâu Quỳ, 

huyện L, Hà Nội. 

Theo anh Vũ Kiên A khai: Khoảng 22h25 ngày 28/5/2019, anh Kiên A điều 

khiển xe ô tô BKS: 30E – 291.46 đi từ nhà một người bạn ở thôn Yên Mỹ, xã D, 

huyện L, Hà Nội về nhà ở Quang Trung, xã D, huyện L, Hà Nội. Khi đi trên đường 

thôn Yên Mỹ thì gặp Th đang đi bộ trên đường phía trước đầu xe. Do có quen biết 

từ trước. Kiên A dừng xe lại thò đầu qua cửa kính xe bên trái nói chuyện với Th. 

Sau đó hai bên có lời qua tiếng lại và xảy ra cãi cọ thì Th dùng một chiếc kéo loại 

kéo cắt giấy văn phòng, lưỡi kéo bằng kim loại sáng trắng, tay cầm bọc nhựa đâm 

mũi kéo về phía mặt Kiên A nhưng Kiên A đỡ được nên mũi kéo xượt qua phần 

đầu đuôi mày trái xuống mắt trái Kiên A. Sau đó, Kiên A thụt vào trong xe thì Th 

tiếp tục cầm kéo tay phải, thò vào trong xe và đâm thẳng vào mặt Kiên A và trúng 

vào phần má trái. Kiên A chuyển sang ghế phụ thì Th chạy vòng qua đầu xe qua 

bên phải xe và tiếp tục cầm kéo thò vào trong xe và đâm trúng vào phần cằm của 

Kiên A. Sau đó, Kiên A chuyển sang ghế lái và lái xe ô tô chạy về bệnh viện đa 

khoa L để cấp cứu. 

Kết luận giám định pháp y thương tích số 655/TTPY ngày 25/7/2019 của 

Trung tâm pháp y – Sở y tế Hà Nội kết luận tại thời điểm giám định: Sẹo vết 
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thương má trái 02%; Sẹo vết thương cằm trái 02%; Nhiều khả năng các thương tích 

do vật có cạnh sắc gây nên. Tỷ lệ ổn hại sức khỏe 04%.  

Theo Nguyễn Văn Th khai: Khoảng 22h00 ngày 28/5/2019, Th đi bộ từ nhà ở 

thôn Yên Mỹ, xã D, huyện L, Hà Nội để trẩy xoài. Khi đi, Th có mang theo 01 

chiếc kéo có lưỡi bằng sắt màu trắng sáng và có chuôi bằng nhựa màu tím để cắt 

xoài. Khi Th đi đến đoạn gần cổng đình của thôn thì có thấy một chiếc xe ô tô đi từ 

phía sau lên đến ngang người Th và dừng lại. Th nhìn thấy trong xe, lái xe là Vũ 

Kiên A. Lúc đó, Kiên A hạ cửa kính bên lái và bên phụ xuống hết. Sau đó, giữa Th 

và Kiên A có xảy ra cãi cọ về việc nợ nần tiền bạc. Kiên A nói “mày có tin là tao 

lấy ô tô đâm chết mày không” và lên xe ô tô lùi xe để đâm Th. Thấy vậy, Th chạy 

về hướng cửa phụ của xe ô tô nhao người qua cửa kính ô tô với tư thế úp người và 

cầm kéo bằng tay phải đâm vào phần mặt của Kiên A từ 02 đến 03 cái thì thấy mặt 

của Kiên A chảy máu, Th dừng lại không đâm nữa. Sau đó, Kiên A điều khiển xe ô 

tô bỏ đi còn Th đi ra đường mới thôn Yên Mỹ, vứt chiếc kéo tại đó và ở đó đến 

chiều ngày hôm sau mới về nhà.  

Đối với việc Nguyễn Văn Th khai bị Vũ Kiên A điều khiển xe ô tô lùi vào 

người, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện L đã tiến hành khám dấu vết trên 

xe ô tô BKS: 30E – 291.46 không phát hiện dấu vết đường vân đủ yếu tố truy 

nguyên, đồng thời Th không đi khám thương tích để làm căn cứ giám định thương 

tích. Vì vậy, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện L không có căn cứ xác định 

việc Th bị Kiên A điều khiển xe lùi vào người. 

 Đối với chiếc xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI BKS: 30E – 291.46, cơ quan điều 

tra đã xác định chủ sở hữu chiếc xe trên là A Nguyễn Thành C, sinh 1975 trú tại Tự 

Môn, xã D, huyện L, Hà Nội. Anh C khai nhận có cho Vũ Kiên A mượn chiếc xe 

trên để đi lại do chưa có nhu cầu sử dụng. Anh Công xin nhận lại chiếc xe trên và 

không có yêu cầu bồi thường gì. Lời khai của Vũ Kiên A cũng thể hiện mượn chiếc 

xe ô tô trên của anh Công để đi lại. Ngày 11/7/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra – 

Công an huyện L đã ra quyết định xử lý vật chứng và trả lại chiếc xe ô tô trên cùng 
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chìa khóa xe cho chủ sở hữu anh Nguyễn Thành C. Anh Công đã nhận lại tài sản và 

không có yêu cầu bồi thường gì. 

Về dân sự, anh Vũ Kiên A không yêu cầu Nguyễn Văn Th bồi thường. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2020/HSST ngày 14/01/2020 của Tòa án 

nhân huyện L, thành phố Hà Nội đã xét xử:  Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Th phạm 

tội “Cố ý gây thương tích”. 

 Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

hình sự năm 2015:  

 Xử phạt: Nguyễn Văn Th 07 (bảy) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi 

hành án. 

 Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng; án phí và quyền 

kháng cáo của những người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. 

 Ngày 16/01/2020, bị cáo Nguyễn Văn Th có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt để có điều kiện ở nhà chữa bệnh. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo bổ sung khung kháng cáo xin được cải tạo tại địa phương để có điều 

kiện chữa bệnh.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu quan điểm về 

việc giải quyết vụ án: Căn cứ lời khai của bị cáo; lời khai của người bị hại; kết luận 

giám định thương tích và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ 

sở kết luận việc Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, 

đúng pháp luật. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng 

tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự để quyết định xử phạt bị cáo 07 tháng tù là phù hợp. Tại cấp phúc 

thẩm không có tình tiết mới nên không có căn cứ để giảm nhẹ thêm hình phạt cho 

bị cáo. Đề nghị, Hội đồng xét xử áp điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình 

sự, bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên quyết định của Bản án sơ thẩm. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

trA tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Về tố tụng: Kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định nên hợp lệ được chấp 

nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

Về nội dung:  Căn cứ lời khai của bị cáo; lời khai của người bị hại, lời khai 

của những người làm chứng; kết luận giám định thương tích và các tài liệu chứng 

cứ khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 22h ngày 28/5/2019, tại 

cổng Đình làng thôn Yên Mỹ, xã D, Nguyễn Văn Th  khai có đòi nợ anh Vũ Kiên 

A số tiền 5.000.000 đồng nhưng anh Kiên A không trả còn thách đố bị cáo dẫn đến 

giữa bị cáo và anh Kiên A có xô sát, bị cáo bực tức dùng chiếc kéo loại kéo cắt 

giấy văn phòng đâm mũi kéo về phía mặt, má trái và cằm gây thương tích cho anh 

Kiên A với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 04%. Với hành vi trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét 

xử bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 

Bộ luật hình sự năm 2015 là đúng. 

Xét kháng cáo của bị cáo, thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp 

xâm phạm đến sức khỏe của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an 

tại địa phương và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. 

Bị cáo là người có đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi, biết rõ việc dùng 

kéo là hung khí nguy hiểm gây thương tích cho người khác là vi phạm pháp luật 

nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Nhân thân bị cáo có 01 tiền án đã được xóa án 

tích nhưng bị cáo không nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà tiếp tục phạm tội. 

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ 

hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết 

định xử phạt bị cáo 07 tháng tù là cần thiết nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và phòng 

ngừa tội phạm chung. Tuy nhiên, xét bị cáo phạm tội có mức độ, gây thương tích 

cho bị hại không lớn (tổn hại 4% sức khỏe); nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm 

tội của bị cáo xuất phát từ việc bị cáo đòi nợ bị hại, không những bị hại không trả 
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mà còn thách thức bị cáo dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo; bị cáo có nhiều tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015, như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị hại có đơn xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; hiện nay bị cáo bị bệnh tim, sức khỏe yếu; hoàn 

cảnh gia đình khó khăn thuộc hộ nghèo, bản thân là lao động chính trong gia đình; 

nhân thân bị cáo tuy có 01 tiền án nhưng đã được xóa từ lâu (tiền án năm 2002); bị 

cáo có nơi thường trú, cụ thể rõ ràng. Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, nhân 

thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét thấy bị cáo có đủ điều kiện để 

được hưởng án treo. Do đó, có cơ sở chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo. 

Về án phí: Bị cáo được chấp nhận kháng cáo nên không phải chịu án phí 

hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng 

hình sự, 

Sửa bản án sơ thẩm, xử: 

  Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 134; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

38; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015:  

  Xử phạt: bị cáo Nguyễn Văn Th 07 (bảy) tháng tù về tội “Cố ý gây thương 

tích” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 14 tháng kể từ ngày tuyên án 

phúc thẩm. 

      Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã D, huyện L, Hà Nội giám sát, giáo dục 

trong thời gian thử thách. 

      Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết 

định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 
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Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 69 Luật 

thi hành án hình sự. 

  2. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Pháp lệnh 

số 10/2009/UBTVQH 12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Án 

phí, Lệ phí Tòa án; Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Toà án.   

Bị cáo Nguyễn Văn Th không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 15/5/2020. 

Nơi nhận:  

- VKS nhân dân thành phố Hà Nội 

- VKSND huyện L, HN 

- Công an huyện L, HN  

- TAND huyện L, HN 

- Chi cục THADS huyện L, HN 

- Bị cáo;  

- Người bị hại; 

- Lưu HSVA; VP;   

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

  

 

 

Mai Văn Quang 

 

 

 

 

 

 


